CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thành phần nào quyết định việc khởi động máy tính?
A. Rom-Bios
B. [bookmark: _GoBack]Ram
C. CPU
D. Power
Câu 2: Loại máy tính nào thường dùng để chạy phần mềm chuyên môn hóa (specialized) và được dành để chia sẻ tài nguyên, quản lý nguồn dữ liệu lớn?
A. Netbook
B. Desktop
C. Tablet
D. Server
Câu 3: Thiết bị nào sau đây là bộ khung (1 cách gọi khác là thùng máy) của máy tính?
A. ROM Memory chip
B. Power supply
C. System unit
D. Computer case
Câu 4: Ý nghĩa của ký hiệu Hz là gì?
A. Tốc độ xung nhịp bên trong của máy tính trong mỗi chu kỳ
B. Tốc độ kết nối Internet
C. Số lượng dữ liệu có thể được lưu trữ trên máy tính
D. Tốc độ quay của quạt chip
Câu 5: Cái nào sau đây là thành phần của hệ nhị phân?
A. Các số 0 và số 1
B. Dấu chấm câu và dấu phẩy
C. 1,024 byte
D. Số lượng RAM trong máy tính
Câu 6: ROM là viết tắt của cụm từ nào dưới đây?
A. StoRage of  Memory
B. Resources of  Memory
C. Read Only Memory
D. Random Output Measure
Câu 7: Dung lượng RAM thường được đo bằng đơn vị nào?
A. Megabytes hoặc Gigabytes
B. Megabits trên giây hoặc Gigabits trên giây
C. Megahertz hoặc Gigahertz
D. Bit hoặc byte
Câu 8: Thiết bị nào được dùng làm thiết bị lưu trữ chính cho dữ liệu và các chương trình trên một máy tính để bàn?
A. Đĩa mạng (netword drive)
B. Đĩa quang (optical drive)
C. Flash
D. Đĩa cứng (hard drive)
Câu 9: Các lợi thế của các ổ đĩa thể rắn so với ổ đĩa từ tính truyền thống?
A. Không suy hao theo thời gian và quá trình sử dụng
B. Thời gian chuyển động nhanh hơn, ít tỏa nhiệt hơn, ít gãy, vỡ
C. Không yêu cầu cung cấp nguồn điện liên tục để duy trì dữ liệu
D. Không cần bộ pin dự phòng
Câu 10: Các chức năng chính của một thiết bị nhập (input)/xuất (output) là gì?
A. Tự động tải nội dung từ Internet
B. Tự động chỉ hướng cho những văn bản bạn gõ vào máy in
C. Hiển thị thông tin từ máy tính, gởi thông tin vào máy tính và giao tiếp giữa các máy tính
D. Phát hiện virus xâm nhập vào máy tính và tự động diệt virus
Câu 11: Nếu bạn có một thiết bị màn hình cảm ứng như iPad, khi đó thiết bị trỏ (pointing devices) mà bạn có thể sử dụng thay thế nếu bạn không có một con chuột là?
A. Stylus hoặc Finger (ngón tay)
B. Pencil
C. Bàn phím
D. Phím chức năng F1
Câu 12: Máy tính sẽ thực hiện việc gì khi bạn khởi động một chương trình ứng dụng?
A. Nạp một bản sao của các chỉ dẫn hoạt động của chương trình vào bộ nhớ RAM
B. Lưu trữ các tập tin làm việc trước đó của chương trình ứng dụng
C. Kiểm tra dung lượng còn trống trên ổ đĩa cứng
D. Đóng tất cả các chương trình ứng dụng khác đang được mở
Câu 13: Khi bạn bật máy tính, hệ thống sẽ hiển thị cái gì trước tiên?
A. Kết nối mạng
B. Chương trình phần mềm được cài đặt
C. Hệ điều hành
D. Kết nối điện
Câu 14: Một chương trình máy tính là gì?
A. Một tập các bước mà người sử dụng phải tuân theo để mua phần mềm
B. Thiết lập các qui tắc mà người sử dụng phải tuân theo khi sử dụng phần mềm ứng dụng
C. Một tập hợp các qui tắc về việc sử dụng hợp pháp của phần mềm ứng dụng
D. Chuỗi các hướng dẫn được viết để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
Câu 15: Mục nào sau đây trong Windows XP dùng để kiểm tra các thiết bị đã được cài đặt driver hay chưa?
A. System Infomation
B. Device Manager
C. System Configuration Utility
D. Registry Editor
Câu 16: Trong Device Manager có thể nhận biết các thiết bị chưa cài đặt driver tại mục:
A. Monitors
B. Other Devices
C. System Devices
D. Computer
Câu 17: Modem gắn ngoài được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
A. COM
B. LPT
C. IEEE 1394
D. RJ 45
Câu 18: Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng gì?
A. Xóa phân vùng
B. Tạo mới phân vùng
C. Định dạng phân vùng
D. Thay đổi kích thước phân vùng
Câu 19: Các thiết lập về cấu hình phần cứng máy tính được lưu trữ tại?
A. RAM
B. Hard Disk Drive
C. CMOS RAM
D. Cache
Câu 20: Bạn sẽ làm gì khi máy tính bị khóa bằng mật khẩu CMOS?
A. Clear CMOS
B. Khởi động bằng Safe Mode
C. Cài lại Hệ điều hành
D. Khởi động bằng Last Know Good Config
Câu 21: Cổng PS/2 có màu xanh lá được kết nối với thiết bị nào sau đây?
A. Chuột
B. Scanner
C. Bàn phím
D. Modem
Câu 22: Khi khởi động máy tính, loa tín hiệu phát ra tiếng beep dài liên tục, lỗi do thiết bị nào sau đây?
A. Mainboard
B. CPU
C. VGA Card
D. RAM
Câu 23: Công nghệ Dual Channel được ứng dụng cho thiết bị nào sau đây?
A. CPU
B. RAM
C. Mainboard
D. HDD
Câu 24: Vi xử lý thế hệ Core 2 Duo của Intel được tích hợp bao nhiêu nhân xử lí?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 25: Màn hình được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
A. LPT
B. VGA
C. Firewire
D. COM
Câu 26: Tốc độ 1x chuẩn của ổ đĩa CD-ROM thường có giá trị là:
A. 1024 KBps
B. 150 KBps
C. 1500 KBps
D. 2048 KBps
Câu 27: Hệ thống tập tin thường dùng để định dạng đĩa cứng sử dụng Hệ điều hành Windows?
A. FAT, Ext2
B. NTFS, Ext3
C. NTFS, FAT
D. Ext2, Ext3
Câu 28: Máy Scanner được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
A. USB
B. RJ 45
C. LPT
D. RJ 11
Câu 29: Cơ chế truyền dẫn nào sau đây cho phép thiết bị có thể truy xuất trực tiếp đến bộ nhớ mà không cần thông qua vi xử lý?
A. S.M.A.R.T
B. DMA
C. PIO
D. IRQ
Câu 30: Bộ nhớ đệm bên trong CPU được gọi là?
A. ROM
B. DRAM
C. Cache
D. Buffer
Câu 31: Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của chuẩn USB 2.0 là?
A. 1.5 Mbps
B. 12 Mbps
C. 400 Mbps
D. 480 Mbps
Câu 32: Khi lựa chọn cấu hình cho máy tính, thiết bị cần quan tâm đầu tiên là?
A. CPU
B. RAM
C. Mainboard
D. Monitor
Câu 33: DVD Combo có các chức năng nào sau đây?
A. Đọc, ghi đĩa CD
B. Đọc, ghi đĩa DVD
C. Đọc đĩa CD, DVD và ghi đĩa CD
D. Đọc đĩa CD, DVD và ghi đĩa DVD
Câu 34: Tuỳ chọn nào sau đây của chương trình Norton Ghost cho phép tạo tập tin ảnh cho 1 phân vùng trên đĩa cứng?
A. Local - Partition -To Partition
B. Local - Disk - To Image
C. Local - Partition - To Image
D. Local - Partition - From Image
Câu 35: Đối với card màn hình onboard, để cài đặt driver một cách chính xác cần căn cứ vào?
A. Loại CPU và chip cầu nam
B. RAM và ổ đĩa cứng
C. Mã mainboard, chip cầu bắc
D. Không thể xác định
Câu 36: Trong quá trình kiểm tra và sửa chữa máy tính, vì sao chỉ nên cấp nguồn cho ổ đĩa cứng khi máy đã hoạt động tốt (POST thành công)?
A. Giúp tiến trình POST nhanh hơn
B. Tiết kiệm điện
C. Đảm bảo an toàn dữ liệu trên ổ đĩa cứng
D. Chưa có Hệ điều hành
Câu 37: Để có thể nghe được âm thanh thì cần phải cài đặt driver cho chip có mã số là?
A. Marvell 8010
B. Intel ® 82801EB AC’ 97
C. ALC 658
D. ST340011A
Câu 38: Có thể kết nối tối đa bao nhiêu thiết bị trên 1 cổng USB (có sử dụng bộ chia)?
A. 1
B. 63
C. 27
D. Không giới hạn
Câu 39: Đặc điểm của dòng vi xử lý Celeron của Intel?
A. Dùng cho người dùng phổ thông
B. Dùng cho người dùng cao cấp
C. Dùng cho máy chủ
D. Tốc độ xử lý cao
Câu 40: Cổng DVI dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?
A. Printer
B. Scanner
C. Monitor
D. Fax
Câu 41: Công nghệ Dual Graphics được ứng dụng cho thiết bị nào sau đây?
A. Processor
B. Memory
C. Mainboard
D. VGA Card
Câu 42: Tốc độ bus của RAM PC2-5400 là bao nhiêu MHz? 
A. 400
B. 667
C. 533
D. 266
Câu 43: Mỗi Track trên đĩa cứng được chia thành các phần nhỏ được gọi là?
A. Sector
B. Head
C. Cylinder
D. Cluster
Câu 44: Chuẩn ATAPI dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?
A. Tape
B. HDD
C. CDROM Drive
D. FDD
Câu 45: Thiết lập jumper master cho ổ đĩa cứng để nhằm mục đích?
A. Xác định ổ đĩa phụ
B. Theo mặc định của nhà sản xuất
C. Xác định ổ đĩa chính
D. Giúp tăng tốc truy xuất đĩa cứng
Câu 46: Người sử dụng vừa mua một máy in mới, máy in này được kết nối với máy tính dùng Hệ điều hành Windows bằng cáp USB, máy tính thông báo đã nhận được một thiết bị mới nhưng máy in vẫn không hoạt động. Nguyên nhân chính là do?
A. Kết nối máy in qua cổng USB chuẩn 1.1 thay vì sử dụng cổng USB chuẩn 2.0
B. Chưa cài đặt driver cho máy in
C. Có một máy in đã tồn tại
D. Không có quyền để cài đặt một máy in mới trong hệ điều hành Windows XP Home
Câu 47: Nguồn điện trong văn phòng không ổn định và thường xuyên xảy ra sự cố. Người kỹ thuật nên làm gì để bảo vệ máy tính?
A. Chỉ dùng máy tính trong lúc điện bình thường
B. Yêu cầu thay đổi hệ thống điện
C. Dùng máy phát điện dự phòng
D. Dùng bộ lưu điện (UPS)
Câu 48: Người kỹ thuật gắn một thanh RAM 512 vào một máy tính có card màn hình onboard shared 64MB.  Dung lượng RAM hiện tại mà Hệ điều hành sử dụng là?
A. 256 MB
B. 448 MB
C. 512 MB
D. 576 MB
Câu 49: Partition C được định theo hệ thống tập tin FAT32. Lệnh nào sau đây cho phép dịnh dạng lại Partition C theo hệ thống tập tin NTFS mà không làm mất dữ liệu trên phân vùng này?
A. Format c:/s
B. Convert c:/fs:ntfs
C. Fdisk c:/fs:ntfs
D. Defrag c
Câu 50: Khi nhận được thông báo lỗi “Non-system disk or disk error”. Nguyên nhân là do?
A. Chưa cài hệ điều hành, boot sector bị lỗi
B. Dung lượng đĩa cứng bị hạn chế
C. Chưa gắn RAM
D. Chưa cài đặt driver
Câu 51: Ổ đĩa cứng hiện nay được phân loại theo những chuẩn giao tiếp nào?
A. IDE, SATA, ATAPI
B. ATA (PATA), SATA, SCSI
C. ATA, PATA, SATA
D. SCSI, SATA, IDE
Câu 52: Muốn chia sẽ máy scanner cho các phòng ban khác trong công ty cùng sử dụng, chúng ta có thể thiết lập tại mục nào trong hệ điều hành Windows XP?
A. Control Panel/ Printers and Fax
B. My Network Place
C. Computer Management
D. Không có chức năng chia sẻ
Câu 53: Sau khi cài đặt driver cho thiết bị phần cứng. Máy tính không khởi động được Windows, có thể khắc bằng phương pháp nào sau đây?
A. Kiểm tra lại cấu hình phần cứng trong BIOS Setup
B. Kiểm tra thiết bị phần cứng đã được gắn vào đúng cách chưa
C. Reboot lại hệ thống và chọn “Last Known Good Configuration”
D. Cài đặt lại Hệ điều hành
Câu 54: Để định dạng nhanh phân vùng cho đĩa cứng theo dạng NTFS, trong quá trình cài đặt Hệ điều hành cần chọn:
A. Format the partition using the FAT file system (quick)
B. Format the partition using the NTFS file system
C. Format the partition using the NTFS file system (quick)
D. Format the partition using the FAT file system
Câu 55: Cần phải làm gì sau khi thay thế pin CMOS?
A. Sử dụng chương trình Fdisk
B. Thiết lập cấu hình BIOS
C. Cài đặt lại Hệ điều hành
D. Định dạng lại ổ đĩa
Câu 56: Đối với màn hình CRT, 3 điểm màu (RGB) xếp thành 1 hình tam giác đều được gọi là?
A. Tia điện tử
B. Điểm ảnh
C. Điểm Phosphor
D. Điểm màu
Câu 57: Chuột không dây sử dụng công nghệ nào để kết nối tín hiệu với máy tính?
A. Infrared
B. Bluetooth
C. WiFi
D. WiMax
Câu 58: Nguyên nhân làm xuất hiện các thông báo?
CMOS Settings Wrong CMOS Date/ Time Not Set Press F1 to Run Setup
Press F2 To load default values and Continue
A. Lỗi BIOS
B. Không có ổ đĩa cứng
C. Không có hệ điều hành
D. Hết pin CMOS
Câu 59: Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt Hệ điều hành Windows và lấy đĩa CD cài đặt ra khỏi ổ đĩa, khởi động lại máy tính thì xuất hiện thông báo “Can’t find bootable CD-ROM device”. Cách khắc phục vấn đề này là?
A. Cài đặt lại driver ATAPI cho ổ đĩa CD
B. Dùng CD cài đặt để khởi động máy tính
C. Thay đổi thứ tự khởi động trong CMOS
D. Cài đặt lại Hệ điều hành
Câu 60: [image: ]Thông báo hình bên có nghĩa là?
A. Hết giấy in
B. Hết mực in
C. Không có Cartridge
D. Cáp kết nối bị lỗi





Câu 61: Để có thể khởi động được Hệ điều hành thì phân vùng chứa Hệ điều hành đó phải là?
A. Primary Partition
B. Active Partition
C. Logical Drive
D. NTFS Primary Partition
Câu 62: Các chương trình thường dùng để phân chia đĩa cứng trong đĩa “Hiren’s Boot” là?
A. Fdisk, Doc Memory
B. Partition Magic, HDAT2
C. Disk Defragmenter, Gold Memory
D. Partition Magic, Paragon Partition Manager
Câu 63: Sau khi cài đặt hoàn tất driver, hệ thống bị lỗi “dump” (màn hình xanh) là do?
A. Hệ điều hành bị lỗi
B. Driver bị mất file
C. Driver không phù hợp
D. Vi xử lý bị lỗi
Câu 64: Nguyên nhân nào dưới đây làm tăng nguy cơ hư hỏng mainboard nhiều nhất?
A. Mất nguồn trong quá trình cập nhật BIOS
B. Ngắt kết nối các thiết bị USB khi máy đang hoạt động
C. Kết nối chuột vào cổng PS/2 khi máy đang hoạt động
D. Ngắt điện khi máy đang hoạt động
Câu 65: Loại máy in nào sau đây sử dụng băng mực?
A. Dot Matrix
B. Laser
C. Ink Jet
D. Led


Câu 66: Máy in không thể giao tiếp với máy tính qua cổng nào sau đây?
A. USB, LPT
B. RJ45, WiFi
C. IEEE 1394, COM
D. SCSI, DVI
Câu 67: Cổng ngoại vi nào được phát triển đầu tiên bởi hãng Apple và được sử dụng chủ yếu cho việc truyền tín hiệu hình ảnh kỹ thuật số?
A. DVD
B. USB
C. IEEE 1394
D. SVGA
Câu 68: Thiết bị nào sau đây có tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhất?
A. Flash memory
B. RAM
C. HDD
D. CD-ROM drive
Câu 69: Kỹ thuật viên vừa thêm 1 HDD IDE mới vào máy tính. Máy tính không nhận được HDD, trước tiên cần kiểm tra?
A. BIOS
B. Cable
C. Jumper
D. Driver
Câu 70: Trong hệ điều hành Windows, tiện ích nào sau đây dùng để xóa những tập tin tạm trên ổ cứng?
A. Disk Cleanup
B. Disk Management
C. Scandisk
D. Disk Defragmenter
Câu 71: Công nghệ Hyper-Threading (HT) được phát triển cho thiết bị nào sau đây?
A. Mainboard
B. Processor
C. RAM
D. HDD
Câu 72: Trên thanh RAM có ghi thông số PC3200, vậy số 3200 có nghĩa là?
A. Tốc độ xung nhịp là 3200 MHz
B. Băng thông của RAM là 3200MB/s
C. Chỉ là mã để phân biệt với các RAM khác
D. Băng thông của RAM là 3200 Mb/s
Câu 73: Trên 1 ổ đĩa cứng có thể phân chia tối đa thành mấy primary partition?
A. 3 primary và 1 extended
B. 5 primary
C. 4 primary hoặc 3 primary và 1 extended
D. 1 primary và 3 extended hoặc 4 primary
Câu 74: Nguyên nhân nào dưới đây có thể gây ra cháy RAM?
A. Điện áp quá cao
B. Gắn RAM không đồng bộ với mainboard
C. Tháo lắp RAM khi nguồn đang hoạt động
D. RAM có bus lớn hơn FSB của mainboard
Câu 75: Bạn đang có kế hoạch tạo ra một số chữ cái, tài liệu quảng cáo và các báo cáo ngắn, bạn sẽ dùng chương trình ứng dụng nào để tạo chúng?
A. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
B. Thiết kế đồ họa
C. Bảng tính
D. Xử lý văn bản
Câu 76: Các chức năng cơ bản của một hệ điều hành là gì?
A. Quản lý tập tin được lưu trữ, quản lý các thiết bị đầu vào/ đầu ra/lưu trữ
B. Kiểm tra rằng bạn là người duy nhất đăng nhập vào máy tính này
C. Xác định số lượng đăng ký cho các hệ điều hành
D. Kiểm tra không có virus khi bạn khởi động máy tính
Câu 77: GUI là viết tắt của?
A. Graphics User Interaction
B. Good User Interface
C. Graphical User Interface
D. Great User Interface
Câu 78: Hệ điều hành nào thường được dùng trong các trường đại học hoặc các tổ chức nghiên cứu khoa học?
A. Unix
B. Mac OS
C. Linux
D. Windows OS
Câu 79: Số lượng tối đa của tên một tập tin có thể là
A. 128
B. 255
C. 253
D. 64
Câu 80: Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thoả điều kiện sau:
A. Không quá 255 ký tự; không được trùng tên nếu trong cùng một cấp thư mục (cùng thư mục cha) và không chứa các ký tự đặc biệt (/ \ “ * ! <>? 
B. Tối đa 8 ký tự, không có khoảng trắng và các ký tự đặc biệt (/ \ “ * ! <>? 
C. Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa khoảng trắng.
D. Tối đa 256 ký tự.
Câu 81: Trong hệ điều hành Windows, để tạo đường tắt (biểu tượng-shortcut) cho đối tượng lên màn hình Desktop ta phải?
A. Nháy phải chuột tại đối tượng cần tạo shortcut, chọn Sent to và chọn Desktop (create shortcut).
B. Nhấn giữ nút chuột phải tại đối tượng cần tạo shortcut, kéo thả ra ngoài màn hình nền, khi bảng chọn tắt xuất hiện, chọn Create shortcuts here.
C. Nháy phải chuột tại vùng trống bất kì trên nền màn hình desktop, chọn New\Shortcut\Browse và chỉ đường dẫn đến đối tượng cần tạo shortcut\ Next, đặt tên cho shortcut và Fisnish.
D. Các ý trên đều đúng.
Câu 82: Muốn đổi tên cho thư mục/tệp tin trong hệ điều hành Windows, ta chọn thư mục/tệp tin cần đổi tên và thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Nháy File\chọn Rename\nhập tên mới\ nhấn phím Enter.
B. Nhấn phím F2\nhập tên mới\ nhấn phím Enter.
C. Nháy phải chuột tại thư mục/tệp tin\nhập tên mới\nhấn phím Enter.
D. Các ý trên đều đúng.
Câu 83: Trong hệ điều hành Windows, muốn đóng tệp hiện hành nhưng không thoát khỏi chương trình ta:
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4
B. Vào bảng chọn File à chọn Exit.
C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4.
D. Nháy chuột vào biểu tượng của tệp trên thanh công việc (Task bar)
Câu 84: Trong hệ điều hành Windows, để quản lý tệp, thư mục ta thường dùng chương trình
A. Internet Explorer.
B. Windows Explorer
C. Microsoft Word.
D. Microsoft Excel.
Câu 85: Control Panel trong hệ điều hành Windows là gì?
A. Là tập hợp các chương trình dùng để cài đặt các tham số hệ thống như phông chữ, máy in, ...
B. Là tập hợp các chương trình dùng để quản lí các phần mềm ứng dụng.
C. Là tập hợp các chương trình dùng để thay đổi các tham số của các thiết bị phần cứng như chuột, bàn phím, màn hình, ...
D. Các ý trên đều đúng
Câu 86: Muốn thay đổi các thông số khu vực trong hệ điều hành Windows như múi giờ, đơn vị tiền tệ, cách viết số, ... ta sử dụng chương trình nào trong các chương trình sau?
A. Microsoft Paint
B. Control Panel
C. System Tools
D. Caculator
Câu 87: Trong hệ điều hành Windows, muốn chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ thư mục hiện tại, ta dùng phím (tổ hợp phím) nào sau đây?
A. Shift + F4
B. Ctrl +A
C. Alt + H
D. F11
Câu 88: Trong cửa sổ Windows Explorer, nếu ta vào bảng chọn View, chọn lệnh List, có nghĩa là ta đã chọn kiểu hiển thị nội dung của cửa sổ bên phải chương trình dưới dạng?
A. Các biểu tượng lớn.
B. Các biểu tượng nhỏ.
C. Danh sách.
D. Danh sách liệt kê chi tiết
Câu 89: Trong hệ điều hành Windows, thanh hiển thị tên chương trình và nằm trên cùng của một cửa sổ được gọi là
A. Thanh công cụ chuẩn (Standard Bar)
B. Thanh tiêu đề (Title Bar)
C. Thanh trạng thái (Status Bar)
D. Thanh cuộn (Scroll Bar)
Câu 90: Trong hệ điều hành Windows, thao tác Drag and Drop (kéo thả chuột) được sử dụng khi ta:
A. Mở thư mục
B. Thay đổi màu nền cho cửa sổ hiện hành
C. Di chuyển đối tượng đến vị trí mới
D. Xem thuộc tính của tệp hiện tại
Câu 91: Đường tắt (Shortcut) là gì?
A. Là chương trình được cài đặt vào máy tính giúp người dùng khởi động máy tính nhanh chóng
B. Là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng
C. Là biểu tượng để mở cửa sổ My Computer
D. Là chương trình được cài đặt vào máy tính với mục đích hổ trợ người sử dụng soạn thảo các văn bản tiếng việt
Câu 92: Muốn thay đổi các thông số của hệ thống máy tính sao cho dữ liệu ngày được hiển thị dưới dạng “Tuesday, November 17, 2009” ta khai báo tại thẻ lệnh Date của hộp thoại Customize Regional Options như sau:
A. Tại Short date format hay Long date format nhập: dddd, MMMM dd, yyyy
B. Tại Short date format hay Long date format nhập: MMMM dd, yyyy
C. Tại Short date format hay Long date format nhập: dddd, dd MMMM, yyyy
D. Tại Short date format hay Long date format nhập: dd MMMM, yyyy
Câu 93: Khi đang soạn thảo văn bản sử dụng bộ gõ Tiếng Việt Vietkey, tổ hợp phím Alt + Z có chức năng:
A. Chuyển chế độ gõ Tiếng Anh sang Tiếng Việt khi đang ở chế độ gõ Tiếng Anh .
B. Chuyển chế độ gõ Tiếng Việt sang Tiếng Anh khi đang ở chế độ gõ Tiếng Việt.
C. Chuyển chế độ bảng mã Unicode sang TCVN3.
D. Cả A và B đều đúng
Câu 94: Thứ tự kết nối Internet theo đường quay số nào là đúng:
A. Máy tính – Điện thoại – Modem – ISP (Internet Service Provider)
B. Máy tính – Modem – Điện thoại – ISP
C. Máy tính – ISP – Điện thoại – Modem
D. Máy tính – ISP – Modem – Điện thoại 
Câu 95: Khi soạn thảo để gõ được tiếng việt chọn bộ gõ theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là telex thì sử dụng font:
A. ABC
B. .VNITimes
C. Time New Roman
D. .VnTimes
Câu 96: Các máy tính kết nối thành mạng máy tính nhằm mục tiêu:
A. Tăng tính bảo mật của thông tin trong máy.
B. Hạn chế virus.
C. Giảm khả năng chia sẻ dữ liệu.
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 97: Điều nào sau đây là lợi thế của thư điện tử so với thư tín gửi qua đường bưu điện:
A. Có thể chuyển được lượng văn bản lớn hơn nhớ chức năng gắn kèm.
B. Thư điện tử luôn có độ an toàn dữ liệu cao hơn.
C. Tốc độ chuyển thư nhanh.
D. Thư điện tử luôn luôn được phân phát.
Câu 98: Tại sao việc tắt máy tính khi bạn đã hoàn thành công việc lại quan trọng?
A. Để ngăn chặn truy cập trái phép vào các tập tin của bạn hoặc mạng của bạn
B. Nó thực hiện dễ dàng hơn so với cách sử dụng lệnh Khóa (Lock)
C. Vì các sao lưu mạng có thể xảy ra trong đêm
D. Các mạng lưới sẽ theo dõi khi bạn đã đăng nhập vào hoặc ra (login/logout)
Câu 99: Quá trình khởi động (boot) máy tính là gì?
A. Là quá trình khi máy tính của bạn đã bị hack hoặc bị nhiễm virus
B. Là việc di chuyển máy tính sang vị trí khác
C. Quá trình bật máy tính và nạp hệ điều hành
D. Đặt các đơn vị hệ thống lên trên một nền tảng ổn định
Câu 100: Trên một máy tính mới và chưa thực hiện các tùy chỉnh, hành động sử dụng chuột nào bạn sẽ dùng để kích hoạt một biểu tượng đã được chọn?
A. Nhấp chuột
B. Nhấn phím Ctrl và nhấp chuột
C. Click đúp
D. Nhấp chuột phải
Câu 101: Thanh nào sẽ hiển thị vị trí hiện tại của một tập tin hoặc thư mục?
A. Title Bar – Thanh tiêu đề
B. Command Bar – Thanh lệnh
C. Menu Bar – Thanh menu
D. Address Bar – Thanh địa chỉ
Câu 102: Điều gì xảy ra khi bạn nhấp, giữ và kéo con trỏ chuột ở một góc cửa sổ?
A. Chiều cao của cửa sổ được thay đổi kích cỡ
B. Cửa sổ sẽ thay đổi kích thước cả hai chiều liền kề với góc
C. Cửa sổ thay đổi màu săc
D. Chiều rộng của cửa sổ được thay đổi kích cỡ
Câu 103: Tập tin ứng dụng nhằm thực hiện mục đích gì?
A. Bao gồm hướng dẫn chi tiết cho các bộ vi xử lý để thực hiện nhiệm vụ
B. Chứa các dữ liệu bạn đã nhập và muốn được lưu trữ
C. Tập tin hệ thống có chứa hướng dẫn chi tiết về các nhiệm vụ cần thực hiện
D. Xác định tên đăng nhập và mật khẩu trước khi bạn có thể nhập dữ liệu của mình
Câu 104: Ý nghĩa của một đường dẫn đến tập tin là gì?
A. Cho biết các tuyến đường chính xác cần phải đi qua để đến được vị trí của một tập tin
B. Cho biết tên đăng nhập và mật khẩu hiện đang được sử dụng
C. Cho bạn thấy nơi các tập tin chương trình được lưu trữ trên hệ thống
D. Nó thiết lập các kết nối Internet cho các thông tin đăng nhập của bạn
Câu 105: Phím nào được dùng để đổi tên tập tin/thư mục?
A. F1
B. F2
C. F3
D. Ctrl
Câu 106: Đâu là phần mở rộng của tập tin cho biết các tập tin đó có thể là một bức ảnh?
A. .com
B. .swf
C. .jpg
D. .m4a
Câu 107: Phím nào cho phép bạn chọn một danh sách liên tiếp của các tập tin?
A. Ctrl
B. Shift
C. Enter
D. Ctrl + Click
Câu 108: Ý nghĩa của Recycle (thùng rác) là gì?
A. Cho biết bạn có thể xóa một số thư mục cũ hơn
B. Cho biết bạn có các tập tin cũ sẽ bị xóa
C. Lưu trữ các tập tin đã bị xóa hoặc thư mục được tạo ra bởi những người chia sẻ máy tính của bạn
D. Một khu vực lưu trữ tạm thời cho các tập tin và thư mục bị xóa
Câu 109: Nếu bạn thấy thông báo lỗi rằng một tên tập tin không thể sử dụng được, điều này có nghĩa là gì?
A. Bạn đang cố gắng truy cập vào một tập tin nhưng chương trình cần thiết để mở nó chưa được cài đặt trên máy tính của bạn
B. Bạn đang cố gắng để khôi phục lại một tập tin mà không được xóa bởi bạn
C. Bạn đang xóa một tập tin
D. Bạn đang đổi tên một tập tin mà không nhập phần mở rộng tập tin
Câu 110: Nếu bạn thấy một thông báo nói rằng bạn không thể xem một thư mục trên mạng, điều này có nghĩa là gì?
A. Bạn chưa chọn đúng thư mục trong chương trình quản lý tập tin
B. Bạn không có đủ quyền để xem hoặc truy cập vào các nội dung của thư mục này
C. Máy tính của bạn không nhận ra máy in được cài đặt
D. Bạn chưa đăng nhập vào hệ thống mạng
Câu 111: Tính năng nào của Control Panel dùng để thay đổi chủ đề (theme) trên màn hình Windows desktop?
A. User Accounts
B. Display
C. Default Program
D. Presonalizasion
Câu 112: Thao tác nào sau đây dược dùng để chọn nhiều đối tượng không liên tiếp nhau trong hệ điều hành Windows?
A. Nháy chuột vào từng đối tượng.
B. Nháy phải chuột tại từng đối tượng.
C. Nhấn giữ phím Shift và nháy chuột vào từng đối tượng.
D. Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng đối tượng.
Câu 113: Mục tiêu chính của hệ điều hành là gì?
A. Cho phép người sử dụng dung máy tính đúng cách.
B. Làm máy tính hấp dẫn hơn.
C. Tách người dùng khỏi sự phức tạp của phần cứng.
D. Để quản lý truy cập của người dùng
Câu 114: Trong hệ điều hành Windows, muốn đóng (thoát) cửa sổ chương trình ứng dụng đang làm việc ta:
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F3
B. Vào bảng chọn Edit\ Office Clipboard...
C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4.
D. Các ý trên đều đúng
Câu 115: Trong hệ điều hành Windows, muốn đóng tệp hiện hành nhưng không thoát khỏi chương trình ta:
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4
B. Vào bảng chọn File à chọn Exit.
C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4.
D. Nháy chuột vào biểu tượng của tệp trên thanh công việc (Task bar).
Câu 116: Trong hệ điều hành Windows, để quản lý tập tin, thư mục ta thường dùng chương trình?
A. Internet Explorer.
B. Windows Explorer.
C. Microsoft Word.
D. Microsoft Excel.
Câu 117: Đâu là phát biểu đúng về phần mở rộng của tập tin?
A. Phải luôn hiển thị phần mở rộng của tập tin.
B. Chỉ có một phần mở rộng cho từng loại tập tin.
C. Phần mở rộng của tập tin có thể chỉ ra kiểu tập tin của nó.
D. Phần mở rộng của tập tin cung cấp thông tin về dung lượng của tập tin.
Câu 118: Control Panel trong hệ điều hành Windows là gì?
A. Là tập hợp các chương trình dùng để cài đặt các tham số hệ thống như phông chữ, máy in, ...
B. Là tập hợp các chương trình dùng để quản lí các phần mềm ứng dụng.
C. Là tập hợp các chương trình dùng để thay đổi các tham số của các thiết bị phần cứng như chuột, bàn phím, màn hình, ...
D. Các ý trên đều đúng
Câu 119: Muốn thay đổi các thông số khu vực trong hệ điều hành Windows như múi giờ, đơn vị tiền tệ, cách viết số, ... ta sử dụng chương trình nào trong các chương trình sau?
A. Microsoft Paint
B. Control Panel
C. System Tools
D. Caculator
Câu 120: Trong hệ điều hành Windows, muốn chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ thư mục hiện tại, ta dùng phím (tổ hợp phím) nào sau đây?
A. Shift + F4
B. Ctrl +A
C. Alt + H
D. F11
Câu 121: Trong cửa sổ Windows Explorer, nếu ta vào bảng chọn View, chọn lệnh List, có nghĩa là ta đã chọn kiểu hiển thị nội dung của cửa sổ bên phải chương trình dưới dạng?
A. Các biểu tượng lớn.
B. Các biểu tượng nhỏ.
C. Danh sách.
D. Danh sách liệt kê chi tiết
Câu 122: Đường tắt (Shortcut) là gì?
A. Là chương trình được cài đặt vào máy tính giúp người dùng khởi động máy tính nhanh chóng.
B. Là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng.
C. Là biểu tượng để mở cửa sổ My Computer.
D. Là chương trình được cài đặt vào máy tính với mục đích hổ trợ người sử dụng soạn thảo các văn bản tiếng việt.
Câu 123: Muốn thay đổi các thông số của hệ thống máy tính sao cho dữ liệu ngày được hiển thị dưới dạng “Tuesday, November 17, 2009” ta khai báo tại thẻ lệnh Date của hộp thoại Customize Regional Options như sau:?
A. Tại Short date format hay Long date format nhập: dddd, MMMM dd, yyyy
B. Tại Short date format hay Long date format nhập: MMMM dd, yyyy
C. Tại Short date format hay Long date format nhập: dddd, dd MMMM, yyyy
D. Tại Short date format hay Long date format nhập: dd MMMM, yyyy
Câu 124: Bạn làm cách nào để hiển thị ngày tháng hiện tại (nhưng không bao gồm thời gian) trong một màn hình gợi ý (screen tip)?
A. Trỏ chuột vào ô thời gian tại vùng thông báo
B. Khởi chạy một chương trình lịch và thu nhỏ nó xuống thanh taskbar
C. Bấm vào một ngày trong khu vực thông báo
D. Double-click vào thời gian trong khu vực thông báo
Câu 125: Tại sao bạn muốn hiển thị thêm một đồng hồ nữa?
A. Để kiểm tra sức mạnh của pin điều khiển đồng hồ của máy tính
B. Để xem thời gian cho vị trí nhà mình và một địa điểm du lịch mà bạn muốn ghé thăm
C. Để so sánh thời gian trên máy tính của bạn với thời gian trên Internet
D. Để tự động tính toán chênh lệch thời gian giữa hai địa điểm
Câu 126: Tại sao bạn muốn cài đặt một ngôn ngữ khác trên máy tính?
A. Để thay đổi việc hiển thị dữ liệu hoặc cách nhập liệu (input)
B. Để tự động chuyển đổi email định sang  ngôn ngữ  của bạn khi bạn mở chúng
C. Để cho phép quét hoặc fax từ các nước khác để được dịch tự động
D. Để dịch một tài liệu tự động từ một ngôn ngữ khác
Câu 127: Chế độ Sleep làm việc như thế nào khi được kích hoạt trên một máy tính xách tay?
A. Kích hoạt các tùy chọn Screen Saver
B. Tắt máy tính hoàn toàn
C. Giữ công việc của bạn ở thời điểm hiện tại và đặt máy tính vào chế độ tiêu thụ ít năng lượng
D. Giữ công việc của bạn ở thời điểm hiện tại ngay cả khi tắt máy tính xách tay
Câu 128: Khi nào bạn nên sử dụng chế độ Hibernation trên một máy tính xách tay?
A. Khi bạn muốn tắt máy tính hoàn toàn
B. Khi bạn cần phải đóng (màn hình) máy tính và di chuyển máy tính đến một địa điểm khác
C. Khi bạn muốn ngăn chặn một người nào đó từ vô tình đăng nhập với tài khoản của bạn
D. Khi bạn muốn có một chế độ tiết kiệm năng lượng thay thế nhanh hơn so với chế độ Sleep
Câu 129: Bạn có thể tùy chỉnh những gì đối với bộ nguồn (máy tính xách tay)
A. Xác định xem bạn đang sử dụng pin hay cắm bộ sạc
B. Thay đổi các chức năng chế độ Sleep
C. Tùy chỉnh bao nhiêu năng lượng được sử dụng cho các nhiệm vụ cụ thể
D. Xác định những người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn
Câu 130: Ai sẽ quyết định quyền truy cập hợp pháp cho các chương trình và các tập tin bạn cần có trên một máy tính kết nối với mạng trong công ty?
A. Người quản lý mạng
B. Giám đốc hoặc Giám sát viên
C. Đồng nghiệp
D. Người làm công việc trước bạn
Câu 131: Loại tài khoản nào bị hạn chế quyền cài đặt các chương trình trên máy cục bộ hoặc một ổ đĩa mạng?
A. Adminstrative
B. Administrator
C. Standard User 
D. Limited User
Câu 132: Chính sách nhóm thường được áp dụng cho?
A. Tài khoản người dùng cá nhân
B. Hệ thống máy tính để bàn cá nhân
C. Hệ thống mạng cá nhân
D. Các nhóm người dùng hoặc nhóm máy tính 
Câu 133: Bạn cần thực hiện điều gì để giữ cho máy tính của bạn an toàn?
A. Luôn luôn có một người quản trị mạng trong nhà
B. Lên lịch bảo trì đĩa thường xuyên, bảo đảm ứng dụng và hệ điều hành cập nhật được cài đặt theo yêu cầu
C. Luôn nâng cấp lên các ứng dụng mới nhất và mới nhất hoặc nâng cấp hệ điều hành
D. Luôn nâng cấp cho các thiết bị phần cứng tốt nhất và gần đây nhất
Câu 134: Bạn cần làm gì trước khi gọi cho hỗ trợ kỹ thuật nếu bạn thấy máy in không có điện?
A. Đảm bảo rằng có giấy trong khay máy in
B. Đảm bảo rằng tất cả dây điện được cắm một cách an toàn
C. Đảm bảo rằng máy in đã không bị di chuyển
D. Đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào máy in
Câu 135: Firmware là gì?
A. Một mã số nhận dạng mà nhà cung cấp sản phẩm gắn vào linh kiện phần cứng
B. Một bảo hành được cung cấp với một thiết bị phần cứng
C. Một tên gọi khác cho phần cứng đặc biệt nhỏ như một linh kiện
D. Được lập trình và được nhúng vào trong một thiết bị phần cứng
Câu 136: Một trình điều khiển thiết bị là gì?
A. Một hệ thống tập tin mà đi kèm với hệ điều hành
B. Một con chip trong các đơn vị hệ thống giúp nhận diện phần cứng được kết nối
C. Phần mềm cho phép một máy tính giao tiếp và điều khiển các thiết bị kết nối
D. Một con chip trong một thiết bị kết nối với máy tính để xác định máy tính mà nó kết nối tới
Câu 137: Xác định lý do tại sao một bản cài đặt cập nhật dừng lại ở 48%, sau đó máy tính không hồi đáp?
A. Bạn không có quyền truy cập để cài đặt hoặc cập nhật phần mềm
B. Không có không gian còn lại trên ổ đĩa mạng để tiếp tục cập nhật
C. Có thể không có đủ không gian đĩa trên ổ đĩa để hoàn thành cài đặt các bản cập nhật hoặc bạn đã bị mất kết nối đến Internet
D. Các bản cập nhật phát hiện bạn không có một bản sao đầy đủ của phần mềm cài đặt
Câu 138: Loại hình backup dữ liệu nào chỉ sao lưu những file bạn đã thay đổi kể từ thời điểm hệ thống thực hiện một sao lưu đầy đủ?
A. Incremental
B. Differential
C. Full Backup
D. Partition Backup
Câu 139: Bạn nên làm gì khi nhận được thông báo về một bản cập nhật phần mềm?
A. Không bao giờ chạy bản cập nhật
B. Hãy để các quản trị mạng biết để họ có thể tự động áp dụng các bản cập nhật
C. Chạy nâng cấp ngay lập tức mà không quan tâm đến các vấn đề đi kèm
D. Tìm hiểu về mục đích của bản cập nhật, quyết định việc cập nhật ngay bây giờ hoặc sau này.
Câu 140: Điều gì có thể xảy ra khi nâng cấp hệ điều hành?
A. Bạn có thể gặp xung đột với các ứng dụng khác
B. Bạn có thể yêu cầu quyền quản trị để đăng nhập sau khi nâng cấp
C. Bạn có thể mua các nâng cấp phần cứng trước khi cài đặt bản nâng cấp phần mềm
D. Làm giảm nguy cơ virus xâm nhập vào hệ thống máy tính của bạn 
Câu 141: Điều gì nên làm sau khi cài đặt một bản cập nhật?
A. Thông báo cho người quản trị mạng rằng bạn đã cài đặt bản cập nhật
B. Tắt máy tính cho đến khi người quản trị mạng có thể kiểm tra hệ thống
C. Thực hiện quét toàn bộ hệ thống để kiểm tra bất kỳ loại virus sau khi cài đặt
D. Khởi động lại máy để đảm bảo rằng thông tin đăng nhập của bạn vẫn hoạt động
Câu 142: Nếu máy tính không khởi động như bình thường, bạn nên làm gì để thử và xác định nguyên nhân của vấn đề?
A. Chạy phần mềm chống virus của bạn
B. Cài đặt một bản sao lưu của hệ điều hành
C. Chạy Check Disk
D. Cố gắng khởi động vào chế độ Safe Mode
Câu 143: Bạn có thể tìm kiếm nguồn trợ giúp kỹ thuật có chất lượng hỗ trợ cho hệ thống Windows của bạn ở đâu?
A. Gọi điện tới một tạp chí về công nghệ thông tin để được tư vấn
B. Đưa hệ thống máy tính của bạn cho bạn bè xem để được tư vấn
C. Tìm các kiến thức cơ sở của Windows tại Windows Knowledge Base, trên Internet tại các nhóm, các diễn đàn chuyên về Windows hoặc liên hệ trực tiếp tới Microsoft
D. Gọi điện tới các trung tâm điện máy để được tư vấn
Câu 144: Các đặc điểm có thể cho biết máy tính của bạn bị nhiễm virus?
A. Bạn sẽ được nhắc để thay đổi mật khẩu của bạn khi bạn cố gắng để đăng nhập vào lần sau
B. Máy tính dường như chạy chậm hơn bình thường, thông báo lỗi về việc thiếu các tập tin hệ thống hoặc tin nhắn bắt đầu xuất hiện một cách ngẫu nhiên.
C. Chạy Check Disk
D. Cố gắng khởi động vào chế độ Safe Mode
Câu 145: Tính năng nào của Control Panel dung để thay đổi chủ đề (theme) trên màn hình Windows desktop?
A. User Accounts
B. Display
C. Default Program
D. Presonalizasion
Câu 146: Có thể két nối Internet bằng cách nào?
A. Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp
B. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line)
C. Sử dụng modem qua đường điện thoại
D. Tất cả các cách trên đều có thể kết nối Internet
Câu 147: Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?
A. Mạng diện rộng
B. Mạng khu vực
C. Mạng toàn cầu
D. Mạng miễn phí
Câu 148: Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?
A. Mạng máy tính lớn nhất toàn cầu
B. Sử dụng bộ giao thức TCP/IP
C. Cung cấp một lượng thông tin khổng lồ
D. Tất cả ý trên đều đúng
Câu 149: Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau?
A. Ai cũng có thể là chủ sở hữu của Internet
B. Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP
C. Mỗi máy tính trong Internet đều có chung địa chỉ IP
D. Internet là mạng có hàng triệu máy chủ
Câu 150: Ứng dụng của Internet là?
A. Học qua mạng
B. Trao đổi thông tin qua thư điện tử
C. Mua bán qua mạng
D. Tất cả đều đúng
Câu 151: Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?
A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP
B. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh
C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính
D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản
Câu 153: Dịch vụ thư điện tử được dùng để làm gì?
A. Trao đổi thông tin trực tuyến. 
B. Hội thoại trực tuyến.
C. Trao đổi thư thông qua môi trường Internet. 
D. Tìm kiếm thông tin.
Câu 154: Muốn trao đổi trực tuyến với người dùng khác trên mạng, bạn sử dụng dịch vụ gì?
A. Tải tệp tin (FTP). 
B. Tán gẫu (Chat).
C. Thư điện tử (e-mail). 
D. Tìm kiếm (search).
Câu 155: Thiết bị nào cho phép hai máy tính truyền thông với nhau thông qua mạng điện thoại?
A. Máy Fax
B. Bộ ghép kênh 
C. Router 
D. Modem
Câu 156: Đâu là địa chỉ thư điện tử hợp lệ?
A. minhnv.e-ptit.edu.vn 
B. minhnv#e-ptit.edu.vn 
C. minhnv&e-ptit.edu.vn 
D. minhnv@e-ptit.edu.vn
Câu 157: Đâu là định nghĩa đúng nhất về trang Web?
A. Là trang văn bản thông thường.
B. Là trang văn bản chứa các liên kết cơ sở dữ liệu ở bên trong nó.
C. Là trang siêu văn bản phối hợp giữa văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video và cả các mối liên kết đến các trang siêu văn bản khác.
D. Là trang văn bản chứa văn bản, hình ảnh.
Câu 158: Để sử dụng thư điện tử, trước hết bạn phải làm gì?
A. Đăng ký một tài khoản thư điện tử. 
B. Đăng ký một tài khoản Internet.
C. Đăng ký đường kết nối Internet.
D. Có một chương trình nhận/gửi thư điện tử
Câu 159: Website là:
A. Một trang web
B. Một tập hợp gồm một hoặc nhiều trang web với một tên miền nhất định
C. Một nơi để doanh nghiệp tự giới thiệu mình trên mạng
D. Một show-room (phòng trưng bày) của doanh nghiệp trên mạng Internet
Câu 160: www.amazon.com là một website về mô hình:
A. Bán hàng qua mạng, siêu thị điện tử, e-shop
B. Đầu giá qua mạng
C. Tin tức trực tuyến
D. Website giới thiệu doanh nghiệp
Câu 161: Khi có gian lận trong thanh toán qua thẻ tín dụng xảy ra, đối tượng nào là người phải chịu mọi phí tổn?
A. Người bán hàng
B. Người mua hàng
C. Nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán qua thẻ tín dụng
D. Ngân hàng
Câu 162: Người mua nên làm thế nào để hạn chế bị đánh cắp số thẻ tín dụng khi mua hàng trên mạng?
A. Cẩn thận khi chọn nơi mua
B. Không trả tiền bằng thẻ tín dụng mà trả bằng check
C. Không mua hàng từ các máy tính dùng chung
D. Tất cả đều đúng
Câu 163: Để có thể thành công trong Thương mại điện tử, doanh nghiệp phải tạo được:
A. Nét đặc trưng riêng
B. Một website thật đẹp
C. Bán hàng thật rẻ
D. Cung cấp thông tin thật nhiều
Câu 164: Bạn thực sự nhận được những gì khi mua một chương trình phần mềm
A. Giấy phép cho phép cài đặt và sử dụng chương trình phần mềm 
B. Mã nguồn của chương trình
C. Quyền bán các chương trình phần mềm cho người khác
D. Các quyền chia sẽ chương trình với những người dùng khác
Câu 165: Một giấy phép theo trung tâm (site licence) là gì?
A. Giấy phép cài đặt và sử dụng chương trình phần mềm trên nhiều máy tính ở bất kỳ vị trí nào
B. Giấy phép cài đặt và sử dụng chương trình phần mềm trên một máy tính cụ thể ở bất kỳ vị trí nào
C. Giấy phép cài đặt và sử dụng chương trình phần mềm trên một máy tính cụ thể ở một địa điểm
D. Giấy phép cài đặt và sử dụng chương trình phần mềm trên nhiều máy tính tại một địa điểm.
Câu 166: Một chương trình phần mềm có chức năng giới hạn, cho phép sử dụng trong một khoảng thời gian, nếu muốn sử dụng tiếp và đầy đủ chức năng bạn cần phải trả một khoản phí, đây là phần mềm gì?
A. Shareware
B. Phần mềm mã nguồn mở
C. Phần mềm đi kèm
D. Phần mềm miễn phí
Câu 167: Phần mềm công cộng (public domain soft ware) là gì?
A. Phần mềm đi kèm cài đặt sẵn trên máy tính mới
B. Phần mềm tạo ra cho trẻ em sử dụng trong môi trường học thuật
C. Phần mềm không có bản quyền và có thể được sử dụng bởi bất cứ ai mà không hạn chế
D. Phần mềm mà bạn có thể truy cập và thay đổi mã nguồn
Câu 168: Trước khi cài đặt, một chương trình phần mềm thường yêu cầu điều gì ở hệ điều hành để có thể đảm bảo hoạt động?
A. Tốc độ xử lý và dung lượng RAM
B. Nhãn hiệu và độ nhạy của chuột
C. Thương hiệu loa máy tính
D. Loại máy in và số lượng trang in mỗi phút
Câu 169: Phần mềm nào phải được cài đặt trước những phần mềm khác?
A. Trình duyệt Web
B. Phần mềm duyệt E-mail trên máy khách
C. Hệ điều hành
D. Chương trình xử lý văn bản
Câu 170: Tiện ích nào sau đây có thể bảo vệ máy tính của bạn khỏi bị virus tấn công?
A. Disk Compression – Nén đĩa
B. Antivirus software – Phần mềm diệt virus
C. Disk Check – Kiểm tra lỗi ổ đĩa
D. Disk Defragmentation – Chống phân mảnh ổ đĩa
Câu 171: Phần mềm nào sau đây được coi là một “ứng dụng Web (Web app)”?
A. Phần mềm theo dõi mọi thứ bạn xem trên Internet
B. Phân mềm được thiết kế để có thể truy cập và sử dụng qua Internet
C. Phần mềm sử dụng để xem thông tin trên Internet
D. Phần mềm có thể phát hiện quá trình đăng nhập và mật khẩu của bạn bất cứ khi nào bạn đang ở trên Internet
Câu 172: Bạn cài đặt một chương trình phần mềm mới và nó hoạt động tốt. Tuy nhiên, một chương trình khác lại không hoạt động, nguyên nhân nào có thể gây ra vấn đề này?
A. Hai chương trình cùng chia sẻ một tập tin hệ thống, nhưng các phiên bản mới hơn của các tập tin hệ thống có thể không tương thích với các chương trình cũ
B. Các phần mềm mới không tương thích với hệ điều hành của bạn
C. Bạn cần một ổ cứng lớn hơn để cho phép cả hai chương trình có thể chạy cùng một lúc
D. Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu của phần mềm mới
Câu 173: Tại sao bạn không nên chỉ xóa các tập tin chương trình khi bạn không còn muốn sử dụng một chương trình phần mềm nữa?
A. Bạn phải thực hiện chống phân mảnh trên hệ thống trước khi xóa một chương trình
B. Bạn phải luôn luôn nhận được sự cho phép gỡ bỏ cài đặt từ người quản trị mạng
C. Nếu bạn xóa các tập tin chương trình không đúng cách, các thông tin cấu hình cũ của chương trình vẫn còn lưu lại trong Registry
D. Các tập tin tài khoản mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng chương trình cũng sẽ bị xóa cùng một lúc
Câu 174: Phát biểu nào dưới đây nói về lệnh Undo là đúng nhất?
A. Nó lặp đi lặp lại các hành động gần đây nhất
B. Nó xóa các hành động gần đây nhất
C. Nó đảo ngược hành động gần đây nhất
D. Nó khôi phục các hành động gần đây nhất
Câu 175: Tùy chọn nào dưới đây là các đường mạch điện tử liên kết các thiết bị khác nhau?
A. Bus
B. Cable
C. Expansion Slot
D. Bandwidth
Câu 176: Tùy chọn nào dưới đây là tên cho một đoạn mã cho phép các thiết bị ngoại vi giao tiếp với máy tính?
A. A firmware modifier
B. A bus
C. A driver
D. Program
Câu 177: Đơn vị thông tin nhỏ nhất của máy tính là?
A. Byte
B. Megabyte
C. Bit
D. Kilobyte
Câu 178: Cái nào sau đây là thành phần của hệ nhị phân?
A. Các số 0 và số 1
B. Dấu chấm câu và dấu phẩy
C. 1,024 byte
D. Số lượng RAM trong máy tính
Câu 178: Khi một cơ quan mua một chương trình máy tính, trong những trường hợp nào chương trình này có thể được cài đặt miễn phí nội trong cơ quan đó?
A. Khi cơ quan đó có dưới 10 nhân viên
B. Khi có sự đồng ý bản quyền cho phép điều này
C. Khi chương trình này trị giá dưới 100 nghìn đồng
D. Khi nó được sử dụng tối đa cho 3 máy tính cùng lúc
Câu 179: Khi mua thiết bị ngoại vi cho máy tính, thường có các đĩa CD đi kèm chứa chương trình điều khiển thiết bị đó. Các nhương trình điều khiển thiết bị thuộc loại phần mềm nào?
A. Phần mềm hệ điều hành
B. Phần mềm ứng dụng
C. Phần mềm hệ thống
D. Phần mềm chia sẻ (Shareware)
Câu 180: Lời khuyên khi sử dụng mật khẩu máy tính?
A. Mật khẩu ngắn, đơn giản
B. Mật khẩu dễ nhớ (ví dụ dùng ngày sinh, quê quán)
C. Nếu hay quên thì nên ghi lại
D. Không bao giờ cho người khác biết mật khẩu củ bạn
Câu 181: Lời khuyên nào đúng khi sử dụng mật khẩu?
A. Mật khẩu ngắn dễ nhớ tốt hơn mật khẩu phức tạp khó nhớ
B. Mật khẩu thay đổi thường xuyên tốt hơn mật khẩu cố định
C. Mật khẩu dùng chung nhiều người tiện hơn mỗi người dùng riêng của mình
D. Cả ba ý trên đều sai
Câu 182: Nếu một máy tính bị nghi ngờ là nhiễm virus thì cách thức tốt nhất để kiểm tra và diệt virus là gì?
A. Cài đặt lại hệ điều hành, sau đó cài đặt lại tất cả các chương trình ứng dụng khác
B. Khởi động lại máy tính và sau đó xóa tất cả những tập tin bị nghi ngờ nhiễm virus
C. Cài đặt một chương trình chống virus, quét virus các ổ đĩa của máy tính và cho chương trình này loại bỏ virus
D. Lưu trữ dự phòng các tệp tin của máy tính và hồi phục chúng bằng việc sử dụng những tập tin dự phòng
Câu 183: Nếu sắp xếp theo thứ tự khả năng lưu trữ theo dung lượng từ cao đến thấp, hãy chọn phương án nào đúng nhất trong số các phương án sau?
A. Đĩa cứng – đĩa DVD – đĩa CD – đĩa mềm
B. Đĩa cứng – đĩa mềm – đĩa CD – đĩa DVD
C. Đĩa DVD – đĩa cứng –– đĩa mềm
D. Đĩa cứng – đĩa CD – đĩa DVD – đĩa mềm
Câu 184: Thiết bị lưu trữ nào sau đây có thời gian truy cập nhanh nhất?
A. Đĩa CD
B. Đĩa mềm
C. Băng từ
D. Đĩa cứng
Câu 185: Tại sao hàng năm luôn xuất hiện các phiên bản phần mềm mới, nguyên nhân do?
A. Nhà sản xuất đã bán hết các đĩa chương trình cũ, cần in thêm phiên bản mới để mở rộng thị trường
B. Nhà sản xuất nâng cấp sản phẩm của mình để đáp ứng yêu cầu mới, công nghệ mới của thị trường
C. Người sử dụng muốn thay đổi phần mềm đang dùng
D. Người sử dụng cần các phiên bản miễn phí để nâng cấp phầm mềm cũ
Câu 186: Các tập tin sau khi được chọn và xóa bằng tổ hợp phím Shift + Delete?
A. Có thể được hồi phục khi mở Recycle Bin
B. Có thể được hồi phục khi mở My Computer
C. Chỉ có tệp văn bản .Doc là có thể hồi phục
D. Không thể hồi phục chúng được nữa
Câu 187: Phát biểu nào là đúng đối với tập tin ẩn?
A. Tập tin ẩn không bao giờ có thể  bị xoá, cả khi thư mục chứa chúng bị xoá
B. Tập tin ẩn không sử dụng không gian trên ổ đĩa
C. Tập tin ẩn có nghĩa là tập tin riêng tư
D. Nếu bạn muốn xem một tập tin ẩn thì tất cả các tập tin ẩn phải được hiển thị
Câu 188: Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:
A. Chọn menu View -->Thumbnail	
B. Chọn menu View -->Details
C. Chọn menu View --> List	
D. Chọn menu View --> Icons
Câu 189: Để thay đổi vai trò nút trái và nút phải chuột, ta thực hiện :
A. Chọn Start / Control Panel / mouse / buttons / switch primary and secondary buttons
B. Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer options
C. Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer 
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 190: Để lưu nội dung trang web đang xem, ta thực hiện :
A. Insert / page	
B. Edit / copy	
C. File / Save As ...	
D. File / Save
Câu 191: Biểu tượng nào biểu diễn cho 1 folder:
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Câu 192: Để khởi động lại máy tính, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl - Alt - Del, chọn mục Restart
B. Từ cửa sổ màn hình nền nhấn nút Start - Shutdown, sau đó chọn mục Restart
C. Bấm nút Power trên hộp máy
D. Bấm nút Reset trên hộp máy
Câu 193: Theo bạn, đây là thiết bị gì?
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A. Bo mạch chủ
B. RAM
C. Ổ đĩa cứng máy tính
D. Bộ vi xử lý
Câu 194: Để mở rộng một cửa sổ chương trình phóng to hết màn hình?
A. Nhắp vào biểu tượng Restore Down
B. Nhắp vào biểu tượng Maximize
C. Nhắp đúp vào thanh tiêu đề (Title Bar) khi cửa sổ đang thu vừa
D. Cả hai cách B và C đều được
Câu 195: Để nhìn thấy các máy tính trong mạng nội bộ thì nhắp chọn biểu tượng có tên?
A. My Documents
B. My Computer
C. My Network Places
D. My Network
Câu 196: Để tắt máy tính đúng cách ta chọn?
A. Nhấn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình nền, chọn mục Shutdown
B. Tắt nguồn điện
C. Bấm nút Power trên hộp máy
D. Bấm nút Reset trên hộp máy
Câu 197: Để xóa bỏ tệp tin trên đĩa mềm, người sử dụng?
A. Nhắp chọn Internet Explorer
B. Mở cửa sổ My Computer.
C. Mở cửa sổ tìm kiếm tệp tin Search
D. Mở cửa sổ Files Manager
Câu 198: Bạn đang ở cửa sổ My Computer, theo hình minh họa, phát biểu nào dưới đây là sai:
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A. Nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop
B. Nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web
C. Nhấn nút số 3 để mở My Documents
D. Nhấn nút số 4 để mở chương trình MS-Word
Câu 199: Bạn mở Notepad và gõ thử vào đó một vài chữ, sau đó bạn nhấn chuột vào biểu tượng (x) ở góc phải trên của cửa sổ. Điều gì sẽ xảy ra?
A. Cửa sổ trên được thu nhỏ lại thành một biểu tượng?
B. Một hộp thoại sẽ bật ra
C. Cửa sổ trên được đóng lại
D. Cửa sổ trên được phóng to ra
Câu 200: Biểu tượng nào dưới đây là biểu tượng có sẵn của hệ thống MS-Windows?
A. My Computer
B. Internet Explorer
C. My Documents
D. Cả ba biểu tượng nêu trên
Câu 201: Các chức năng của menu theo hình minh hoạ cho phép: (không cần để ý đến vị trí của vệt sáng)?
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A. Muốn đặt tên mới thì chọn mục Rename.
B. Muốn biết đĩa còn dung lượng trống là bao nhiêu thì chọn mục Properties.
C. Muốn định dạng rãnh từ của đĩa thì chọn mục Format.
D. Windows hỗ trợ thực hiện cả 3 mục trên.
Top of Form
Câu 202: Chọn câu trả lời đúng nhất: Đĩa cứng là?
A. Thiết bị lưu trữ trong
B. Thiết bị lưu trữ ngoài
C. Thiết bị lưu trữ nhanh
D. Thiết bị nhập/xuất dữ liệu
Câu 203: Chọn câu trả lời thích hợp nhất: “Tại sao phải định kì sử dụng công cụ chống phân mảnh đĩa cứng?
A. Để ổ đĩa cứng máy tính lâu hỏng
B. Để tốc độ truy xuất dữ liệu từ đĩa cứng nhanh hơn
C. Để tạo ra nhiều không gian trống hơn trong đĩa cứng
D. Để nén dữ liệu trong đĩa cứng tốt hơn
Câu 204: CPU có nghĩa là?
A. Case Processing Unit
B. Common Processing Unit
C. Control Processing Unit
D. Central Processing Unit
Câu 205: Hệ điều hành không phải trả phí bản quyền khi sử dụng là hệ điều hành?
A. MS-WINDOWS 2000
B. MS DOS
C. LINUX
D. Cả C và B
Câu 206: Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào?
A. Tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ RAM, Dung lượng và tốc độ ổ cứng
B. Yếu tố đa nhiệm
C. Hiện tượng phân mảnh đĩa
D. Cả 3 phần trên
Câu 207: Theo bạn, đây là thiết bị gì?
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A. Bo mạch chủ
B. RAM
C. Ổ cứng máy tính
D. Bộ vi xử lý 
Câu 208:  Theo bạn, các phần mềm sau thuộc nhóm phần mềm nào: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Internet Explorer
A. Nhóm phần mềm ứng dụng
B. Nhóm phần mềm hệ thống
C. Nhóm phần mềm CSDL
D. Nhóm phần mềm hệ điều hành
Câu 209:  Theo bạn đây là thiết bị gì?
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A. CPU
B. Printer
C. Monitor
D. Case 
Câu 210:  Để chọn dãy tệp tin trong cửa sổ thư mục như hình minh hoạ?
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A. Bạn sẽ nhấn tố hợp phím Ctrl+A.
B. Dùng chuột kết hợp với phím bấm Shift.
C. Nhắp chọn thực đơn Edit->Select All.
D. Có thể chọn một trong ba cách nêu trên
 Câu 211: Mục đích của công việc định dạng đĩa là gì?
A. Tạo một đĩa trắng đúng khuôn dạng để lưu trữ dữ liệu
B. Sắp xếp lại dữ liệu trên đĩa
C. Làm cho nhiều người sử dụng có thể truy cập được đĩa
D. Khôi phục lại dữ liệu trên đĩa
Câu 212: Đơn vị lượng thông tin trong máy tính, tính dung lượng của bộ nhớ là?
A. Hz
B. KHz
C. GHz
D. bit
Câu 213:  Đặt màn hình máy tính như thế nào là tốt nhất cho mắt bạn?
A. không có ánh sáng chiếu vào
B. không đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn
C. đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn
D. cả hai điều kiện a và b
Câu 214: Bạn đã cài đặt một bộ xử lý mới có tốc độ đồng hồ cao hơn vào máy của bạn. Điều này có thể có kết quả gì?
A. Máy tính của bạn sẽ chạy nhanh hơn
B. ROM (Read Only Memory) sẽ có dung lượng lớn hơn
C. RAM (Random Access Memory) sẽ có dung lượng lớn hơn
D. Đĩa cứng máy tính sẽ lưu trữ dữ liệu nhiều hơn
Câu 215: Bạn nhận được một bức thư điện tử chứa tệp tin đính kèm mà bạn không nhận biết ra, bạn sẽ xử lý thế nào trong tình huống này để đảm bảo an toàn?
A. Mở tệp tin này ra để kiểm tra loại tệp tin
B. Chuyển thư này cho ai đó mà bạn nghĩ rằng bạn có thể nhận biết được
C. Quét tập tin này bằng chương trình chống virus
D. Lưu bản sao tập tin này vào đĩa cứng và mở bản sao này
Câu 216: Câu nào chưa đúng trong số các câu sau?
A. Phần mềm thương mại – commercial software: có đăng ký bản quyền, không cho phép sao chép dưới bất kỳ hình thức nào
B. Phần mềm chia sẻ - Shareware: có bản quyền, dùng thử trước khi mua. Nếu muốn tiếp tục sử dụng chương trình thì được khuyến khích trả tiền cho tác giả.
C. Phần mềm miễn phí - Freeware: cho phép người khác tự do sử dụng hoàn toàn hoặc theo một số yêu cầu bắt buộc. Ví dụ phải kèm tên tác giả …
D. Phần mềm nguồn mở - Open source software: công bố một phần mã nguồn để mọi người tham gia phát triển
Câu 217: Dòng nào dưới đây liệt kê đúng nhất thành phần của bộ máy tính trong hình minh họa
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A. Bàn phím, chuột, màn hình, CPU
B. Bàn phím, chuột, màn hình, CPU và đôi loa
C. Bàn phím, chuột, màn hình, hộp máy và đôi loa
D. Bàn phím, chuột, màn hình CPU và webcam
Câu 218: Chữ viết tắt MB thường gặp trong các tài liệu về máy tính có nghĩa là gì?
A. là đơn vị đo độ phân giải màn hình
B. là đơn vị đo cường độ âm thanh
C. là đơn vị đo tốc độ xử lý
D. là đơn vị đo khả năng lưu trữ
Câu 219:  Chọn câu thích hợp để phân biệt giữa phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ điều hành?
A. Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian trong đĩa cứng hơn phần mềm hệ điều hành để chạy
B. Phần mềm hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để chạy
C. Phần mềm hệ điều hành cần nhiều bộ nhớ hơn phần mềm ứng dụng để chạy
D. Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy
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Câu 220: 1 byte bằng?
A. 2 bit
B. 8 bit
C. 10 bit
D. 16 bit
Câu 221: 1 KB bằng?
A. 1000 bit
B. 1024 bit
C. 1000 byte
D. 1024 byte
Câu 222: Ý nào dưới đây là đúng: Hệ điều hành máy tính cá nhân?
A. là phần mềm phải có để máy tính cá nhân có thể hoạt động
B. là phần mềm cài sẵn trong mọi máy tính cá nhân
C. là phần mềm không được thay đổi trong máy tính cá nhân
D. là phần mềm do công ty Microsoft độc quyền xây dựng và phát triển.
Câu 223:  Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?
A. Khi dịch một cuốn sách
B. Khi chẩn đoán bệnh
C. Khi phân tích tâm lý một con người
D. Khi thực hiện một phép toán phức tạp
Câu 224:  Đọc các thông số cấu hình của một máy tính thông thường: 2GHz - 20GB - 256MB, bạn cho biết con số 256MB chỉ điều gì?
A. Chỉ tốc độ của bộ vi xử lý
B. Chỉ dung lượng của đĩa cứng
C. Chỉ dung lượng của bộ nhớ chỉ đọc ROM
D. Chỉ dung lượng của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM
Câu 225: Mục đích chủ yếu của chính sách an ninh thông tin của một tổ chức là gì?
A. Quản lý việc đầu tư của công ty
B. Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy cảm
C. Mô tả họat động kinh doanh
D. Thu nhập thông tin thị trường
Câu 226:  Tại sao dung lượng bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều lần?
A. Vì bộ nhớ ngoài chịu sự điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ra
B. Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU
C. Vì công nghệ chế tạo bộ nhớ ngoài rẻ hơn bộ nhớ trong
D. Vì bộ nhớ ngoài chứa được hệ thống file
Câu 227: Chức năng chính của tập các thanh ghi (Registers) là:
A. Điều khiển nhận lệnh
B. Giải mã lệnh và thực thi lệnh
C. Vận chuyển thông tin giữa các thành phần bên trong máy tính
D. Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động của CPU
Câu 228:  Cho biết chức năng không phải của bus địa chỉ?
A. Xác định địa chỉ ô nhớ cần truy cập thuộc bộ nhớ trong
B. Xác định địa chỉ file cần truy cập trên ổ đĩa cứng
C. Xác định địa chỉ lệnh cần nạp vào CPU
D. Xác định địa chỉ cổng vào ra cần trao đổi dữ liệu
Câu 229:  Để phòng chống Virus cách tốt nhất là?
A. Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng khi sao chép dữ liệu từ nơi khác mang tới
B. Sử dụng các chương trình quét virus có bản quyền của những nhà sản xuất có uy tín và phải cập nhật thường xuyên
C. Không nên truy cập vào mạng Internet
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 230: Thiết bị đầu ra dùng để đưa các kết quả đã xử lý cho người sử dụng. Thiết bị đầu ra thông dụng nhất hiện nay là?
A. Màn hình (Monitor), Ổ cứng (HDD)
B. Màn hình và Máy in
C. Máy in (Printer), Ổ mềm (FDD)
D. Màn hình và đĩa DVD
Câu 232: Đối với bàn phím, khi ta thực hiện bấm một phím bất kỳ tức là làm chập mạch tại một vị trí nào đó, việc này tạo nên một xung điện gọi là?
A. Mã quét (Scan Code)
B. Mã máy
C. Đoản mạch
D. Ngắt mạch
Câu 233: Độ phân giải (Resolution) trên màn hình thể hiện?
A. Mức sáng mà màn hình có thể hiển thị
B. Số điểm sáng mà màn hình có thể hiển thị
C. Cả 2 đáp án trên đều sai
D. Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 234: Phát biểu nào là đúng khi nói đến CPU?
A. CPU được tạo bởi bộ nhớ RAM và ROM
B. CPU thường được tích hợp với một chip gọi là vi xử lý
C. CPU nhắm đến phần mềm người sử dụng
D. CPU là viết tắt của Processing Unit
Câu 235: Thanh ghi Stack có nhiệm vụ chính là?
A. Để lưu giữ và phục hồi trạng thái làm việc mỗi khi có lệnh xin ngắt quá trình xử lý để tạm thời làm công việc khác
B. Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các bộ phận của máy vi tính
C. Nâng cao hiệu năng cho máy tính
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 236: Chức năng của các BUS dữ liệu là?
A. Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các bộ phận bên trong vi xử lý và từ vi xử lý với bên ngoài
B. Tính toán các phép toán số học và Logic
C. Ghi nhớ trạng thái của kết quả vào các thanh ghi
D. Tất cả các câu trên đều sai
Câu 237: Trong các máy vi tính bộ nhớ ngoài thường bao gồm?
A. CD-ROM, HDD, FDD
B. Đĩa mềm (Flopy Disk), CPU (Central Processing Unit)
C. Đĩa cứng (HDD)
D. DVD
Câu 238: Đối với thực trạng Việt Nam, hiện nay các doanh nghiệp nên:
A. Xây dựng website cho mình
B. Chú trọng quảng bá thông tin qua mạng
C. Kết hợp Thương mại điện tử với các hoạt động thương mại truyền thống
D. Tất cả đều đúng
Câu 239: Phát biểu nào là sai trong các phát biểu sau:
A. Chi phí triển khai Thương mại điện tử rất tốn kém
B. Chi phí triển khai Thương mại điện tử không cao nên cạnh tranh trong Thương mại điện tử rất mãnh liệt
C. Thương mại điện tử không tốn nhiều chi phí để đầu tư nhưng tốn kém nỗ lực trong việc đầu tư vào con người
D. Không chỉ có công ty lớn mới có khả năng triển khai Thương mại điện tử
Câu 240: Các việc cần làm để xây dựng một website cho doanh nghiệp?
A. Mua tên miền, mua host
B. Chuẩn bị nội dung và xây dựng website
C. Nghiên cứu sơ bộ các website tương tự hiện có trên mạng
D. Tất cả các câu trên
Câu 241: Lợi ích website mang lại cho doanh nghiệp gồm:
A. Vươn đến thị trường quốc tế
B. Tiết kiệm chi phí nhân lực, marketing…
C. Tăng tính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp
D. Tất cả đều đúng
Câu 242: Thương mại điện tử là gì?
A. Thanh toán qua mạng Internet
B. Buôn bán qua mạng Internet
C. Kinh doanh qua mạng Internet
D. Thực hiện các hoạt động thương mại qua mạng Internet
Câu 243: Khi đang soạn thảo văn bản sử dụng bộ gõ Tiếng Việt Vietkey, tổ hợp phím Alt + Z có chức năng:
A. Chuyển chế độ gõ Tiếng Anh sang Tiếng Việt khi đang ở chế độ gõ Tiếng Anh
B. Chuyển chế độ gõ Tiếng Việt sang Tiếng Anh khi đang ở chế độ gõ Tiếng Việt
C. Chuyển chế độ bảng mã Unicode sang TCVN3.
D. Cả A và B đều đúng
Câu 244: Khi soạn thảo để gõ được tiếng việt chọn bộ gõ theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là telex thì sử dụng font:
A. ABC
B. .VNITimes
C. Time New Roman
D. .VnTimes
Câu 245: Điều nào sau đây là lợi thế của thư điện tử so với thư tín gửi qua đường bưu điện:
A. Có thể chuyển được lượng văn bản lớn hơn nhờ chức năng gắn kèm.
B. Thư điện tử luôn có độ an toàn dữ liệu cao hơn.
C. Tốc độ chuyển thư nhanh.
D. Thư điện tử luôn luôn được phân phát.
Câu 246: Các máy tính kết nối thành mạng máy tính nhằm mục tiêu:
A. Tăng tính bảo mật của thông tin trong máy.
B. Hạn chế virus.
C. Giảm khả năng chia sẻ dữ liệu.
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 247: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?
A. Mạng cục bộ
B. Mạng diện rộng
C. Mạng toàn cầu
D. Mạng không dây
Câu 248: Để truy cập Internet, người ta dùng chương trình nào sau đây?
A. Microsoft Word
B. Microsoft Excel
C. Internet Explorer
D. Wordpad
Câu 249: Download có nghĩa là:
A. Đang tải
B. Không tải
C. Trực tuyến
D. Tải file dữ liệu
Câu 250: Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, thiết bị nào sau đây cóthể được chia sẻ để dùng chung:?
A. Máy in.
B. Micro.
C. Webcam.
D. Đĩa mềm.
Câu 251: Để truy cập vào một WebSite ta phải biết:
A. WebSite đó được đặt tại đâu
B. Tên miền của WebSite đó
C. IP của của máy chủ chứa WebSite đó
D. Tất cả Sai
Câu 252: Ưu điểm của hệ thống thư điện tử là:
A. Có thể gửi cho nhiều người cùng lúc, tiết kiệm thời gian và chi phí.
B. Độ bảo mật cao,có thể nhận thư điện tử mà không cần kết nối internet.
C. Không bị thất lạc, có thể gửi kèm nhiều loại tài liệu với dung lượng không hạn chế
D. Tất cả đều đúng.
Câu 253: Để kết nối internet có thể sử dụng:
A. Điện thoại cầm tay (di động)
B. Mạng truyền hình cáp.
C. Đường dây điện thoại.
D. Tất cả các cách trên.
Câu 254:Bạn đang chơi một trò chơi mới trên máy tính của bạn. Các hình ảnh không được hiển thị một cách chính xác và màn hình bị đóng băng. Thành phần nào bị lỗi?
A. Bo mạch chủ
B. Card đồ họa
C. Card âm thanh
D. Thiết bị nhập
Câu 255: Việc tải file dữ liệu từ internet bị chậm là do:
A. File có dung lượng lớn
B. Đường truyền internet tốc độ thấp.
C. Server cung cấp dịch vụ internet bị quá tải
D. Tất cả đều đúng
Câu 256: Để lưu lại địa chỉ web ưa thích, sử dụng tính năng nào của Internet Explorer?
A. Favorites/ Add Favorites
B. File/ Save
C. Tool/ Manage Addon
D. Tất cả đều sai.
Câu 257: Khi mở một tập tin hay bắt đầu một chương trình, kiểu bộ nhớ tạm nào lưu trữ thông tin đến khi hoàn tất tiến trình?
A. Bộ nhớ EPROM
B. Bộ nhớ đệm (Buffer)
C. Cổng (Port)
D. Thiết bị vào/ra
Câu 258: Các đặc trưng của điện thoại thông minh (Smartphone)?
A. Hỗ trợ tất cả các kiểu hệ điều hành
B. Có thời lượng pin lâu hơn
C. Bền hơn so với điện thoại di động khác
D. Có GPS, hỗ trợ thư điện tử và cho phép cài đặt các chương trình của bên thứ ba
Câu 259: Hai thiết bị nào được thay thế khi dùng màn hình cảm ứng?
A. Máy in, loa
B. Bàn phím, microphone
C. Chuột, bàn phím
D. Chuột, máy scan
Câu 260: Phát biểu nào là đúng khi nói về tùy chọn cài đặt và gỡ bỏ của một ứng dụng?
A. Khi thay đổi một chương trình, nó không xuất hiện trong cửa sổ danh sách các chương trình
B. Thay đổi một chương trình bao gồm các tùy chọn cài đặt và gỡ bỏ của một ứng dụng
C. Tất cả các chương trình hiển thị trong cửa sổ chương trình hoặc các đặt tính của chúng có thể thay đổi hoặc sửa chữa.
D. Khi chỉnh sửa một chương trình, nó trở thành chương trình nguyên bản trong Windows 7
Câu 261: Giấy phép phân phối phần mềm cho phép người sử dụng dùng thử, đánh giá sản phẩm miễn phí trong một khoảng thời gian xác định, và có những giới hạn về chức năng của sản phẩm là gì?
A. Adware.
B. Greenware
C. Shareware
D. Abandonware
Câu 262: Phát biểu nào là đúng khi nói về giấy phép phần mềm?
A. Luôn chỉ ra khoảng thời gian mà các điều khoản và điều kiện sử dụng có giá trị
B. Cho phép người sử dụng có thể them các tính năng và bán để thu lợi nhuận
C. Là hợp đồng giữa tác giả và người sử dụng
D. Cho phép nhân bản và phân phối không giới hạn
Câu 263: Bạn cần gởi 24 tệp tin có kích thước lớn bằng email. Làm thế nào để bạn có thể gửi chúng nhanh và hiệu quả hơn?
A. Gửi từng tệp tin.
B. Sử dụng chương trình nén để nén và gửi tệp tin nén này với dung lượng nhỏ hơn.
C. Nhóm các tệp tin thành từng nhóm sao cho ít tệp tin hơn được gửi, với cùng nội dung và dung lượng.
D. Tạo một tệp tin chứa 24 tệp tin ban đầu.
Câu 264: Tại sao lại hữu ích khi khởi động máy tính ở chế độ Safe mode?
A. Làm tăng tốc độ truy cập ổ cứng bằng cách sắp xếp lại các tệp tin lưu trữ trên đĩa cứng
B. Cho phép giải quyết các vấn đề gây ra bởi các chương trình và trình điều khiển khởi động không chính xác hoặc ngăn hệ điều hành khởi động một cách chính xác.
C. Nó phân tích hệ thống và phát hiện các chương trình độc hại, mà có thể được loại bỏ khi máy tính khởi động ở chế độ bình thường (Normai mode)
D. Nó giám sát việc sử dụng và hiệu suất của tài nguyên theo thời gian thực.
Câu 265: Bạn cần phải biết các tiến trình, chương trình và các dịch vụ nào đang chạy trên máy tính của bạn. Công cụ nào của Microsoft Windows 7 cung cấp thong tin này?
A. Windows Mobility Center
B. System Information
C. Resource Monitor
D. Task Manager
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